
Công ty Điện lực Quận 1
Số 12 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM
Tổng đài CSKH: 1900 545454 • dienluc-q1.example

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
Ngày phát hành: 05/04/2026

Kỳ tính: 05/03/2026 – 04/04/2026
Mã KH: PE12-04812

Hạn thanh toán: 28/04/2026

Khách hàng:
Nguyễn Văn Minh
Số 274 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thanh toán:
Nguyễn Văn Minh

Số 274 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt công nợ

Số dư cũ 1.250.000 đ

Đã thanh toán 03/03/2026 — Cảm ơn quý khách -1.250.000 đ

Số dư chuyển sang 0 đ

Phát sinh kỳ này 1.847.500 đ

TỔNG SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN 1.847.500 đ

Chi tiết sử dụng điện

Mục Kỳ này Cùng kỳ năm trước

Số ngày sử dụng 30 ngày 31 ngày

Chỉ số đầu kỳ 47.820 kWh —

Chỉ số cuối kỳ 48.734 kWh —

Tổng tiêu thụ 914 kWh 871 kWh

Tiêu thụ TB / ngày 30,5 kWh 28,1 kWh

Chi tiết tính tiền điện sinh hoạt

Bậc thang Số tiền (đ)

Bậc 1: 50 kWh × 1.728 đ/kWh 86.400

Bậc 2: 50 kWh × 1.786 đ/kWh 89.300

Bậc 3: 100 kWh × 2.074 đ/kWh 207.400

Bậc 4: 100 kWh × 2.612 đ/kWh 261.200

Bậc 5: 100 kWh × 2.919 đ/kWh 291.900

Bậc 6: 514 kWh × 1.444 đ/kWh 742.345

Tổng tiền điện trước thuế 1.678.545



VAT (10%) 168.955

TỔNG CỘNG (Đã bao gồm VAT) 1.847.500

Quý khách có thể thanh toán qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay), hoặc tại cửa hàng tiện lợi. Sau hạn
thanh toán, dịch vụ có thể bị tạm ngưng và áp dụng phí phạt 1,5% số dư quá hạn.


